CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:81/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Số tiết: đại học 165 tiết; cao đẳng 135 tiết.

II. Thời điểm thực hiện: từ năm thứ nhất đến năm thứ 2.

III. Mục tiêu

Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, nhằm:

1. Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

2. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Môn học GDQP-AN góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
IV. Tóm tắt nội dung các học phần

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng 
Học phần có 3 ĐVHT đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. 

Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh 

Học phần có 3 ĐVHT được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Học phần III: Quân sự chung 
Học phần có 3 ĐVHT lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng.

Học phần IV: Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Học phần có 2 ĐVHT lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng AK bài 1b; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh: các tư thế vận động trên chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật, hành động của cá nhân trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Nội dung gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự. 

V. Chương trình

Học phần I: Đường lối quân sự của Đảng 

	TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Số

tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học
	2
	2
	

	2
	Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	6
	6
	

	3
	Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	6
	6
	

	4
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	6
	6
	

	5
	Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	8
	8
	

	6
	Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.
	9
	9
	

	7
	Nghệ thuật quân sự Việt Nam
	8
	8
	

	
	Cộng:
	45 tiết
	45 tiết
	


Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh 
	TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Số

tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	6
	6
	

	2
	Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao
	6
	6
	

	3
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
	7
	7
	

	4
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	6
	6
	

	5
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
	5
	5
	

	6
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
	5
	5
	

	7
	Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	5
	5
	

	8
	Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	5
	5
	

	
	Cộng:
	45 tiết
	45 tiết
	


Học phần III: Quân sự chung 

	TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Số

tiết
	Lý thuyết
	Thực

 hành

	1
	Đội ngũ đơn vị 
	4
	
	4

	2
	Sử dụng bản đồ địa hình quân sự
	8
	4
	4

	3
	Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh 
	8
	6
	2

	4
	Thuốc nổ
	6
	6
	

	5
	Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn
	8
	6
	2

	6
	Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh
	7
	4
	3

	7
	Ba môn quân sự phối hợp
	4
	1
	3

	
	Cộng:
	45 tiết
	27 tiết
	18 tiết


Học phần IV: Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Số

tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Từng người trong chiến đấu tiến công 
	5
	1
	4

	2
	Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	5
	1
	4

	3
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	20
	4
	16

	
	Cộng:
	30 tiết
	6 tiết
	24 tiết


VI. Tổ chức thực hiện chương trình

1. Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh áp dụng thực hiện từ năm học 2008 - 2009 cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo, kể cả chương trình đào tạo tiên tiến thuộc các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập; trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên; các học viện, nhà trường quân đội có đào tạo hệ dân sự trình độ đại học, cao đẳng. Căn cứ vào chương trình đào tạo cụ thể, các trường quy định mã số môn học giáo dục quốc phòng - an ninh để quản lý như các môn học khác. 

Đào tạo trình độ đại học: thực hiện đủ 4 học phần, với 11 ĐVHT; đào tạo trình độ cao đẳng: thực hiện 3 học phần, với 9 ĐVHT, gồm học phần I, II, III. Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoàn thiện trình độ đại học, học bổ sung học phần IV.
2. Việc phân chia các học phần có tính chất tương đối; căn cứ vào thực tế, nhaø trường thiết kế chương trình chi tiết và tiến trình đào tạo cụ thể. Bài mở đầu có tính chất nhập môn giáo dục quốc phòng - an ninh được giới thiệu ngay từ đầu trong tiến trình thực hiện chương trình. 

3. Các học phần lý thuyết kết hợp với thực hành, số tiết thực hành được tính là tiết chuẩn, trường căn cứ vào điều kiện thực tế đối chiếu với quy định tại Điều 2, Điều 3 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để bố trí thêm thời gian thực hành tương ứng với tiết chuẩn. Với các học phần lý thuyết trường căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc điểm từng bài giảng để có thể sử dụng các hình thức dạy học khác, như: thảo luận, viết thu hoạch...
 4. Căn cứ vào chương trình này trường xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng phù hợp với hình thức học và đặc điểm đào tạo của  trường. 
5. Thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh đã được quy định trong Danh mục và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho cao đẳng và đại học. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là tài liệu giảng dạy và nghiên cứu chính thức của giảng viên, sinh viên. 

6. Giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh trước khi thực hiện kế hoạch giảng dạy được tập huấn về nội dung chương trình, bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. 

7. Khi thực hành các nội dung thuộc kỹ năng quân sự, ñöôïc thöïïc hieän taïi tröôøng. Bài Kỹ thụât bắn súng tiểu liên AK có nội dung kiểm tra thực hành bắn,  trường tổ chức bắn đạn thật, bắn bằng thiết bị điện tử hoặc laser.

8. Trong khóa học hoặc đợt học giáo dục quốc phòng - an ninh  trường bố trí sinh viên đi tham quan ít nhất 1 lần các bảo tàng lịch sử quân sự, lịch sử lực lượng vũ trang; các đơn vị thuộc quân, binh chủng hoặc học viện, nhà trường quân đội.

VII. Phương pháp dạy, học và đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lớp học lý thuyết bố trí lớp ghép phù hợp với phương pháp dạy học và quy định của  trường nhưng không quá 150 người; lớp học thực hành không quá 40 người. 

1. Những yêu cầu đối với học sinh, sinh viên 

Ngoài việc thực hiện những quy định trong Quy cheáđào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, khi học GDQP-AN học sinh, sinh viên phải thực hiện  những yêu cầu sau:
 Mang mặc gọn gàng, thống nhất theo quy ñònh cuûa Hoïc vieän, hướng dẫn của giáo viên, giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. 

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi, miễn học các nội dung thực hành và tạm hoãn học
1. Đối tượng được miễn học:

a) Học sinh, sinh viên có bằng tốt nghiệp sĩ quan quân đội;

b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài;

          c) Học sinh, sinh viên đào tạo đại học văn bằng 2 đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh do cơ sở giáo dục đại học cấp.

 
2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần đã học:


a) Học sinh, sinh viên chuyển trường hoặc đào tạo liên thông được miễn học các học phần đã học nhưng phải có phiếu điểm đánh giá kết quả học tập các học phần tương ứng; 


b) Sinh viên đại học có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng được miễn học và miễn thi các học phần đã học.


3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo. 


b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được miễn học nội dung thực hành kỹ năng quân sự nhưng phải dự kiểm tra, thi đủ các nội dung theo quy định.


4. Đối tượng được tạm hoãn học:


a) Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam;


b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn;


c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 24 tháng.
Các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.
3. Điều kiện thi, số lần thi kết thúc học phần 

1. Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt trên lớp sẽ được dự thi kết thúc học phần lần thứ nhất. Mỗi sinh viên phải dự thi đủ các học phần quy định trong chương trình. 

2. Học phần có từ 2 đến 3 đơn vị học trình kiểm tra ít nhất một lần; học phần có từ 4 đơn vị học trình trở lên kiểm tra ít nhất hai lần. 
4. Điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh

1. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh cấp cho sinh viên để xác nhận kết quả học tập môn học GDQP-AN. Sinh viên đạt điểm trung bình môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và được ghi kết quả xếp loại trong chứng chỉ. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

2. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên là đối tượng được miễn toàn bộ chương trình, sinh viên đại học đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng chỉ học bổ sung những học phần còn thiếu.
